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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bản án số: 20/2023/HSST                                         

Ngày: 10/02/2023 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Ma Văn Nhất. 

Các hội thẩm nhân dân: 1/ Ông Nguyễn Văn Tiên 

                                        2/ Ông Nguyễn Văn Quản 

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Đỗ Ngọc Thành Nguyên – Cán bộ Tòa 

án nhân dân Quận 12,Thành phố Hồ Chí Minh.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: Ông Nguyễn Thuận – Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 02 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 12, Thành 

phố Hồ Chí Minh. Tòa án nhân dân Quận 12 mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công 

khai vụ án hình sự thụ lý số: 11/2023/HSST ngày 13 tháng 01 năm 2023, theo 

quyết định đưa vụ án ra xét xử số 11/2023/HSST-QĐ ngày 18/01/2023 đối với bị 

cáo: 
 

Đoàn Minh T; Giới tính: Nam. Sinh năm 1996; Tại: Thành phố Hồ Chí 

Minh; Nơi đăng ký HKTT: A, đường Phan Văn T, Phường 11, quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; 

Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Không; Họ và tên cha: Đoàn Hoàng V, 

Họ và tên mẹ: Tạ Thị Kim Y; hoàn cảnh gia đình: có Vợ: Ngụy Thị Thanh Th, 

Con: Chưa có; Tiền sự: không 

- Tiền án: Tại bản án hình sụ số 87/2019/HSST ngày 15/7/2019, của Tòa 

án nhân dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 01 năm 06 tháng 

tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” chấp hành xong hình phạt tù ngày 

28/4/2020, đã nộp án phí ngày 20/7/2020. 

- Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 26/10/2022 (BL 30)-  (có mặt). 

 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Thị Kim T, 1990 

Trú tại: A, Phan Văn T, phường 11, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh – Vắng mặt 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Vào khoảng 12 giờ 15 phút ngày 26/10/2022, Đoàn Minh T điều khiển xe 

mô tô biển số: 59S3-471.40 đi từ quận Bình Thạnh đến ngã tư đường Phan Văn 

Trị và đường Nguyễn Thái Sơn, thuộc Phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ 

Chí Minh gặp và mua của một người tên là Thái (không xác định) 02 gói ma túy 

tổng hợp với giá 1.000.000đ. Sau khi mua được ma túy Trí cất giấu vào một túi 

vải màu đen đeo trước ngực rồi tiếp tục chạy xe đến trước khách sạn “Thái Tử” 

địa chỉ số 136 đường ĐHT03, khu phố 2, phường Tân Hưng Thuận, Quận 12 để 

gặp một người có tên thường gọi là Thiên Anh (quen biết ngoài xã hội được 

khoảng 06 tháng) và bán 02 gói ma túy trên cho Thiên Anh với giá 1.300.000đ, 

nhưng khi vừa đến nơi chưa kịp gặp và bán ma túy thì đã bị lực lượng Công an 

tuần tra phát hiện bắt quả tang.   

Tiến hành khám xét nơi ở của Đoàn Minh T tại nhà số 336/41 Phan Văn 

Trị, Phường 11, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng Công an 

không phát hiện đồ vật liên quan đến chất ma túy. Qua điều tra, Đoàn Minh T 

khai nhận lần đầu thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy như nội dung 

nêu trên và chưa thu lợi bất chính.       

 Bản cáo trạng số 27/CTr-VKS, ngày 12/01/2023 của Viện kiểm sát nhân dân 

Quận 12, đã truy tố bị cáo Đoàn Minh T về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” 

theo khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa: Đoàn Minh T khai nhận hành vi cất giữ 4,2277g loại 

Methamphetamine để bán cho đối tượng nghiện thì bị bắt quả tang. Lời khai của 

bị cáo phù hợp với lời khai tại Biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời khai 

người liên quan, người làm chứng cùng các chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận 12, tham gia phiên tòa phát biểu 

quan điểm luận tội vẫn giữ nguyên nội dung truy tố đối với bị cáo; sau khi phân 

tích tính chất và mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết 

tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đã đề nghị Hội đồng xét xử, tuyên phạt: 

bị cáo Đoàn Minh T phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” thuộc trường hợp 

quy định tại khoản 1 Điều 251 Bộ luật hình sự và đề nghị xử phạt bị cáo Đoàn 

Minh T với mức án từ 03 năm đến 04 năm tù, phạt bổ sung từ 5.000.000 đồng đến 

10.000.000 đồng. Về vật chứng và trách nhiệm dân sự đề nghị xử lý theo quy định 

của pháp luật.  

Bị cáo Đoàn Minh T không tranh luận, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem 

xét cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện 

chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng khác. Hội 

đồng xét xử nhận thấy như sau: 

Vào khoảng 12 giờ 15 phút ngày 26/10/2022, Đoàn Minh T điều khiển xe 

mô tô đến quận Gò Vấp để mua ma túy của một người tên Thái 02 gói ma túy với 

giá 1.000.000đ. Sau đó chạy xe đến trước khách sạn “Thái Tử” số 136 đường 

ĐHT03, khu phố 2, phường Tân Hưng Thuận, Quận 12 để gặp một người có tên 

là Thiên Anh định bán 02 gói ma túy với giá 1.300.000đ. Khi vừa đến nơi chưa 

kịp gặp và bán ma túy thì đã bị lực lượng Công an tuần tra phát hiện bắt quả tang.   

Hành vi nêu trên của Đoàn Minh T đã phạm vào tội Mua bán trái phép chất 

ma túy, tội phạm được quy định tại Điều 251 Bộ luật hình sự. 

 Về trách nhiệm hình sự: Tại Kết luận giám định số 6188/KL-KTHS ngày 

03/11/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh kết 

luận (BL 28): Tinh thể không màu trong 02 gói nylon được niêm phong bên ngoài 

có dấu vân tay màu đỏ, chữ ký ghi tên Đoàn Minh T và hình dấu Công an phường 

phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, cần giám định là ma túy ở thể rắn, có tổng 

khối lương 4,2277g loại Methamphetamine. 

Đoàn Minh T đã có hành vi tàng trữ trái chất ma túy có số lượng 4,2277g 

loại Methamphetamine rồi liên lạc địa chỉ để bán cho đối tượng nghiện tên Thiên 

Anh. Vì vaäy, caàn aùp duïng khoản 1 Điều 251 Boä luaät hình sự ñeå xeùt xöû ñoái vôùi 

bò caùo Đoàn Minh T laø coù caên cöù, ñuùng luaät. 

Haønh vi cuûa Đoàn Minh T laø nguy hieåm cho xaõ hoäi, ñaõ xaâm phaïm ñeán 

cheá ñoä quaûn lyù, söû duïng ma tuùy cuûa Nhaø nöôùc Vieät Nam. Bieát roõ ma tuùy laø loaïi 

bieät döôïc ñoäc haïi, bò Nhaø nöôùc Vieät Nam nghieâm caám saûn xuaát, taøng tröõ, mua 

baùn, söû duïng… traùi pheùp vaø quy ñònh tröøng phaït nhöõng ai coá tình vi phaïm baèng 

nhöõng cheá taøi nghieâm khaéc cuûa Boä luaät Hình söï, nhöng bò caùo vaãn coá tình vi 

phaïm. Năm 2019, bị cáo bị Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh xử phạt 01 năm 06 

tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, chấp hành xong hình phạt tù vào 

ngày 28/4/2020 nhưng chưa được xóa án tích, lần này phạm tội thuộc trường hợp 

tái phạm theo điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Vì vaäy, ñeå giöõ gìn kyû 

cöông phaùp luaät caàn phaûi xöû lyù nghieâm ñoái vôùi bò caùo. 

Tuy nhieân cuõng xeùt bò caùo Đoàn Minh T  khai baùo thaønh khaån, aên naên 

hoái loãi, … ñeå xem xeùt giaûm nheï cho bò caùo theo quy ñònh taïi ñieåm s khoản 1 

Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Bị cáo có hành vi bán ma túy để kiếm lời bất chính, cần phạt bổ sung để 

sung quỹ Nhà nước 
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Về trách nhiệm dân sự và xử lý các vật chứng:  

- Đối với Ma túy…. cần tịch thu tiêu hủy. 

 

- Đối điện thoại di động hiệu Xiaomi thu giữ của Đoàn Minh T, Trí dùng 

vào liên lạc mua bán ma túy. Cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.  

- Đối với đối tượng tên Thái (chưa rõ lai lịch) đã bán ma túy cho Đoàn 

Minh T và đối tượng tên Thiên Anh (chưa rõ lai lịch) mua ma túy của Trí. Cơ 

quan điều tra tiến hành truy xét, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. 

 - Đối với 01 xe mô tô biển số: 59S3-471.40, số máy: G3M5E014313, số 

khung: RLCUG1210MY01155 đứng tên Nguyễn Thị Kim T. Bà Thoa là cô của 

Đoàn Minh T, Trí hỏi mượn xe mô tô của bà Thoa để đi chợ và bà Thoa đồng ý, 

không biết việc Trí dùng xe mô tô đi mua bán ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an Quận 12 đã trả xe mô tô cho bà Nguyễn Thị Kim T là phù hợp. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố bị cáo Đoàn Minh T phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Áp dụng khoản 1 khoản 5 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 

1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 

Xử phạt bị cáo Đoàn Minh T: 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày 26/10/2022. 

- Phạt bổ sung Đoàn Minh T : 5.000.000 đồng để sung quỹ Nhà nước 

Aùp duïng Ñieàu 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; 

Điều 106 Boä luaät tố tụng hình söï năm 2015; 

Tịch thu tiêu hủy: 02 gói nylon bên trong chứa tinh thể không màu 

Tịch thu sung quỹ nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Xiaomi có Model 

M1908C31G (bên ngoài có chữ Redmi) 

 (Theo Quyết định chuyển vật chứng số 21/QĐ-VKS ngày 12/01/2023 của 

Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh). 

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 200.000 (hai trăm nghìn) đồng;  

Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt bản án hợp lệ. 
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Nơi nhận:               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
- TAND TP. Hồ Chí Minh;   (01)           THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND Quâṇ 12;    (02) 

- THADS Quâṇ 12;    (01) 

- Phòng PC53- CA TP. HCM;  (01) 

- Công an Quâṇ 12;    (02) 

- UBND nơi bị cáo cư trú;  (01) 

- Bị cáo;    (01) 

- Người liên quan;                                   (01) 

- Lưu hồ sơ vụ án. T 20/.   (05)                      Ma Văn Nhất 
                                                                            


